
2. Hiện trạng sử dụng đất năm 2013 

Tổng số Cơ cấu

Ha %

TỔNG SỐ 64,777.88 100.00

1. Đất nông nghiệp 60,203.36 92.94

1.1 Đất sản xuất nông nghiệp 4,835.76 8.03

1.1.1 Đất trồng cây hàng năm 793.07 16.40

1.1.1.1      Đất trồng lúa 375.03 7.76

1.1.1.2      Đất cỏ dùng vào chăn nuôi           -     -         

1.1.1.3      Đất trồng cây hàng năm khác 418.04 8.64

1.1.2 Đất trồng cây lâu năm 4,042.69 83.60

1.2 Đất lâm nghiệp có rừng 55,305.67 91.86

1.2.1      Rừng sản xuất 16,811.37 30.40

1.2.2      Rừng phòng hộ 11,733.80 21.22

1.2.3      Rừng đặc dụng 26,760.50 48.39

1.3 Đất nuôi trồng thuỷ sản 57.01 0.09

1.4 Đất làm muối           -     -         

1.5 Đất nông nghiệp khác 4.92 0.10

2. Đất phi nông nghiệp 2,181.53 3.37

2.1 Đất ở 901.83 41.34

2.1.1 Đất ở đô thị 85.92 9.53

2.2.2 Đất ở nông thôn 815.91 90.47

2.2 Đất chuyên dùng 495.29 22.70

2.2.1 Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp 11.39 2.30

2.2.2 Đất quốc phòng, an ninh 23.77 4.80

2.2.3 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 79.71 16.09

2.2.4 Đất có mục đích công cộng 380.42 76.81
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2.3 Đất tôn giáo, tín ngưỡng 0.07 0.01

2.4 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 27.60 1.27

2.5 Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng 755.71 34.64

2.6 Đất phi nông nghiệp khác 1.03 0.05

3. Đất chưa sử dụng 2,392.99 3.69

3.1 Đất bằng chưa sử dụng 344.04 14.38

3.2 Đất đồi núi chưa sử dụng 2,048.95 85.62

3.3 Núi đá không có rừng cây           -     -         
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